
UBND TỈNH BẮC GIANG 

SỞ NGOẠI VỤ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số:       /SNgV-VP 

V/v rà soát văn bản QPPL phục vụ 

triển khai Đề án 06. 

 

 

Bắc Giang, ngày      tháng 6  năm 2023 

Kính gửi: Sở Tư pháp. 

Thực hiện Công văn số 835/STP-VB&QLXLVPHC ngày 20/6/2023 của Sở 

Tư pháp về việc rà soát văn bản QPPL phục vụ triển khai Đề án 06; sau khi rà soát, 

Sở Ngoại vụ báo cáo như sau: 

1. Quá trình tổ chức thực hiện 

Sở Ngoại vụ đã tiến hành rà soát các văn bản QPPL do HĐND và UBND tỉnh 

ban hành thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở có liên quan đến triển khai Đề án 

06. Sở đã tiến hành rà soát 02 văn bản có liên quan gồm: 

Quyết định số 255/2014/QĐ-UBND ngày 12/5/2014 của UBND tỉnh Bắc 

Giang duy định trình tự, thủ tục trong xét, cho phép sử dụng và quản lý thẻ đi lại 

của doanh nhân APEC trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 

Quyết định số 15/2021/QĐ-UBND ngày 18/5/2021 của UBND tỉnh Bắc 

Giang về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định trình tự, thủ tục trong xét, cho 

phép sử dụng và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC trên địa bàn tỉnh Bắc 

Giang ban hành kèm theo Quyết định số 255/2014/QĐ-UBND ngày 12/5/2014 của 

UBND tỉnh Bắc Giang 

2. Kết quả rà soát 

a) Số văn bản đã được rà soát: Gồm 02 văn bản nêu trên. 

(Chi tiết kèm theo Phụ lục I);  

b) Những nội dung quy định mâu thuẫn, chồng chéo:  

Hai văn bản này đã được Sở Ngoại vụ rà soát và đã được Chủ tịch UBND tỉnh 

chấp thuận cho phép xử lý với hình thức bãi bỏ và trình UBND tỉnh dự thảo Quyết 

định bãi bỏ vào kỳ họp tháng 8/2023 (Công văn số Công văn số 3038 /UBND-NC 

ngày 07/ 6/2023 của UBND tỉnh về việc tham mưu xử lý văn bản QPPL có nội dung 

liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp). 

(Chi tiết theo Phụ lục II); 
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3. Những nội dung quy định cần tiếp tục được hoàn thiện:  

 Sở Ngoại vụ tham mưu UBND ban hành 01 văn bản quy phạm pháp luật – 01 

Quyết định của UBND tỉnh bãi bỏ Quyết định số 255/2024/QĐ-UBND và Quyết 

định số 15/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh quy định về trình tự, thủ tục trong xét, 

cho phép sử dụng và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC trên địa bàn tỉnh Bắc 

Giang; trình UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ tháng 8/2023. 

(Chi tiết theo Phụ lục III) 

4. Nội dung/vấn đề chưa có văn bản quy định: Không có. 

Trân trọng gửi Sở Tư pháp để tổng hợp và báo cáo./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Phòng Thanh tra; 

- Lưu: VT, VP. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Phạm Dương Tuyến 

 

 



 

Phụ lục I 

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÒN HIỆU LỰC CỦA UBND TỈNH BẮC GIANG 1 ĐÃ ĐƯỢC RÀ SOÁT 

(Kèm theo Công văn số         /SNgV-VP ngày  30/6/2023 của Sở Ngoại vụ) 

 

STT 
Tên loại 

văn bản2 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung 

của văn bản 

Thời điểm 

có hiệu lực 

1.  Quyết định 
Số 255/2014/QĐ-UBND ngày 

12/5/2014 

Quyết định số 255/2014/QĐ-UBND ngày 12/5/2014 

của UBND tỉnh Bắc Giang duy định trình tự, thủ tục 

trong xét, cho phép sử dụng và quản lý thẻ đi lại của 

doanh nhân APEC trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 

Từ ngày 22/5/2014 

(Sau 10 ngày kể từ 

ngày ký) 

2.  Quyết định 
Số 15/2021/QĐ-UBND ngày 

18/5/2021 

Quyết định số 15/2021/QĐ-UBND ngày 18/5/2021 

của UBND tỉnh Bắc Giang về sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Quy định trình tự, thủ tục trong xét, cho 

phép sử dụng và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân 

APEC trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo 

Quyết định số 255/2014/QĐ-UBND ngày 12/5/2014 

của UBND tỉnh Bắc Giang 

Từ ngày 01/6/2021 

 

 

 

 

                                                           
1 Ví dụ: Danh mục văn bản QPPL còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp đã được rà soát; Danh mục văn bản QPPL còn hiệu lực của HĐND, UBND thành phố 

Hà Nội đã được rà soát. 
2 Xếp theo tiêu chí: 

- Thứ tự văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn đến văn bản có hiệu lực pháp lý thấp hơn. 

Ví dụ:  

+ Luật, pháp lệnh, nghị định, quyết định của Thủ tướng Chính phủ, thông tư.  

+ Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

- Trong cùng một loại văn bản: xếp thứ tự thời gian ban hành văn bản từ văn bản được ban hành trước đến văn bản được ban hành sau. 
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Phụ lục II 

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CẦN XỬ LÝ ĐỂ BẢO ĐẢM PHÙ HỢP, THỐNG NHẤT  

VỚI CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN 06 

(Cơ quan rà soát:UBND tỉnh Bắc Giang3) 

 

STT Tên văn bản 

được rà soát4 

Quy định 

được 

rà soát 

Phân tích nội dung quy định 

mâu thuẫn, chồng chéo, chưa 

phù hợp,  chưa thống nhất 

Phương án đề xuất 

(sửa đổi, bổ sung, 

thay thế, bãi bỏ) 

Đề xuất lộ trình thực hiện/ 

Tình hình xử lý văn bản 

Ghi chú5 

1. Quyết định số 

255/2014/QĐ-

UBND ngày 

12/5/2014 của 

UBND tỉnh Bắc 

Giang duy định 

trình tự, thủ tục 

trong xét, cho 

phép sử dụng và 

quản lý thẻ đi lại 

của doanh nhân 

APEC trên địa 

bàn tỉnh Bắc 

Giang. 

 - Căn cứ pháp lý ban hành đã hết 

hiệu lực thi hành và được thay thế 

bằng văn bản khác: 

+ Quyết định số 45/2006/QĐ-

TTg ngày 28/02/2006 của Thủ 

tướng Chính phủ ban hành Quy 

chế cấp và quản lý thẻ đi lại của 

doanh nhân APEC 

+ Quyết định số 54/2015/QĐ-

TTg ngày 2910/2015 của Thủ 

tướng Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Quy chế về 

việc cấp và quản lý thẻ đi lại của 

doanh nhân APEC ban hành kèm 

Sở Ngoại vụ có 

Công văn số 

455/SNgV-TTra 

ngày 20/6/2023 về 

việc đăng ký nội 

dung trình tại kỳ họp 

UBND tỉnh tháng 8 

năm 2023, tham 

mưu  UBND tỉnh 

bãi bỏ Quyết định số 

255/2024/QĐ-

UBND và Quyết 

định số 

UBND tỉnh có Công văn số 

3384/UBND-NgV ngày 22 

tháng 6 năm 2023 về việc bổ 

sung nội dung trình tại kỳ họp 

UBND tỉnh tháng 8/2023 giao 

Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp 

với Sở Tư pháp, các cơ quan, 

đơn vị liên quan xây dựng văn 

bản quy phạm pháp luật với nội 

dung nêu trên theo trình tự, thủ 

tục rút gọn trình UBND tỉnh tại 

phiên họp thường kỳ tháng 

8/2023. 

 

Đồng thời 

được tổng 

hợp tại 

Phụ lục V 

phần A. 

 

                                                           
3 Ghi tên cơ quan: Ví dụ: Bộ Tài chính, UBND thành phố Hải Phòng. 
4 Xếp theo tiêu chí: 

- Thứ tự văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn đến văn bản có hiệu lực pháp lý thấp hơn. 

Ví dụ:  

+ Luật, pháp lệnh, nghị định, quyết định của Thủ tướng Chính phủ, thông tư.  

+ Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

- Trong cùng một loại văn bản: xếp thứ tự thời gian ban hành văn bản từ văn bản được ban hành trước đến văn bản được ban hành sau. 
5 Đối với các văn bản có cùng nội dung được tổng hợp ở cả Phụ lục III và Phụ lục V phần A, tại cột “Ghi chú” của các Phụ lục, đề nghị các bộ, ngành, địa phương ghi: “đồng thời được 

tổng hợp tại Phụ lục III hoặc Phụ lục V phần A”. 
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2. Quyết định số 

15/2021/QĐ-

UBND ngày 

18/5/2021 của 

UBND tỉnh Bắc 

Giang về sửa đổi, 

bổ sung một số 

điều của Quy định 

trình tự, thủ tục 

trong xét, cho 

phép sử dụng và 

quản lý thẻ đi lại 

của doanh nhân 

APEC trên địa 

bàn tỉnh Bắc 

Giang ban hành 

kèm theo Quyết 

định số 

255/2014/QĐ-

UBND ngày 

12/5/2014 của 

UBND tỉnh Bắc 

Giang 

theo Quyết định số 45/2006/QĐ-

TTg ngày 28/02/2006 của Thủ 

tướng Chính phủ. 

- Nội dung của văn bản không 

còn phù hợp (Quyết định số 

15/2021/QĐ-UBND ngày 18 

tháng 5 năm 2021) : 

+ Khoản 4 - Sửa đổi, bổ sung 

Điều 6 Trình tự, thủ tục cho phép 

sử dụng thẻ ABTC quy định các 

thủ tục hành chính trong việc giải 

quyết hồ sơ 

+ Khoản 5 sửa đổi, bổ sung Điều 

7 viện dẫn “thực hiện theo đúng 

Quyết định số 45/2006/QĐ-TTg 

...; Quyết định số 54/2015/QĐ-

TTg ...” - Nội dung viện dẫn đã 

hết hiệu lực thi hành do được 

thay thế bằng văn bản khác 

+ Khoản 6 - Sửa đổi, bổ sung 

Điều 8 - Trách nhiệm của các cơ 

quan liên quan và cơ quan, đơn 

vị, doanh nghiệp có cá nhân sử 

dụng thẻ ABTC, trách nhiệm của 

cá nhân được cấp thẻ ABTC. 

- Văn bản thay thế: Quyết định 

số 09/2023/QĐ-TTg ngày 

12/4/2023 Quy định về trình tự, 

thủ tục, thẩm quyền cấp và quản 

lý thẻ đi lại của doanh nhân 

APEC. Hiệu lực từ 10/7/2023. 

15/2021/QĐ-

UBND. 
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Phụ lục III 

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CẦN XỬ LÝ ĐỂ BẢO ĐẢM CƠ SỞ PHÁP LÝ THỰC HIỆN  

CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP/MỤC TIÊU TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN 06 

(Cơ quan rà soát: UBND tỉnh Bắc Giang) 

 

Nhiệm vụ, giải pháp/mục tiêu đã xác định được quy định pháp luật liên quan, tuy nhiên quy định pháp luật cần tiếp tục được hoàn thiện 

 

STT Tên văn bản 

được rà soát 

Quy 

định 

được 

rà soát 

Phân tích nội dung quy định cần 

hoàn thiện (sửa đổi, bổ sung) 

Phương án đề 

xuất (sửa đổi, 

bổ sung, thay 

thế, bãi bỏ) 

Đề xuất lộ trình 

thực hiện/ 

Tình hình xử lý 

văn bản 

Ghi 

chú 

1 Quyết định số 255/2014/QĐ-

UBND ngày 12/5/2014 của 

UBND tỉnh Bắc Giang duy 

định trình tự, thủ tục trong xét, 

cho phép sử dụng và quản lý 

thẻ đi lại của doanh nhân 

APEC trên địa bàn tỉnh Bắc 

Giang. 

 - Căn cứ pháp lý ban hành đã hết hiệu 

lực thi hành và được thay thế bằng 

văn bản khác: Quyết định số 

45/2006/QĐ-TTg ngày 28/02/2006 

của Thủ tướng Chính phủ ban hành 

Quy chế cấp và quản lý thẻ đi lại của 

doanh nhân APEC; Quyết định số 

54/2015/QĐ-TTg ngày 2910/2015 

của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Quy chế về việc 

cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh 

nhân APEC ban hành kèm theo 

Quyết định số 45/2006/QĐ-TTg 

ngày 28/02/2006 của Thủ tướng 

Chính phủ; các Quyết định này được 

thay thế bởi Quyết định số 

09/2023/QĐ-TTg ngày 12/4/2023 

Quy định về trình tự, thủ tục, thẩm 

quyền cấp và quản lý thẻ đi lại của 

doanh nhân APEC. Hiệu lực từ 

10/7/2023. 

Sở Ngoại vụ có 

Công văn số 

455/SNgV-

TTra ngày 

20/6/2023 về 

việc đăng ký 

nội dung trình 

tại kỳ họp 

UBND tỉnh 

tháng 8 năm 

2023, tham 

mưu UBND 

tỉnh bãi bỏ 
Quyết định số 

255/2024/QĐ-

UBND và 

Quyết định số 

15/2021/QĐ-

UBND. 

 

UBND tỉnh có 

Công văn số 

3384/UBND-

NgV ngày 22 

tháng 6 năm 2023 

về việc bổ sung 

nội dung trình tại 

kỳ họp UBND 

tỉnh tháng 8/2023 

giao Sở Ngoại vụ 

chủ trì, phối hợp 

với Sở Tư pháp, 

các cơ quan, đơn 

vị liên quan xây 

dựng văn bản quy 

phạm pháp luật 

với nội dung nêu 

trên theo trình tự, 

thủ tục rút gọn 

trình UBND tỉnh 

tại phiên họp 

 Đồng 

thời 

được 

tổng 

hợp tại 

Phụ lục 

II. 

2 Quyết định số 15/2021/QĐ-

UBND ngày 18/5/2021 của 

UBND tỉnh Bắc Giang về sửa 

đổi, bổ sung một số điều của 

Quy định trình tự, thủ tục trong 

xét, cho phép sử dụng và quản 

lý thẻ đi lại của doanh nhân 

APEC trên địa bàn tỉnh Bắc 

Giang. 
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- Nội dung của văn bản không còn 

phù hợp: (Quyết định số 

15/2021/QĐ-UBND ngày 18 tháng 5 

năm 2021): 

+ Khoản 4 - Sửa đổi, bổ sung Điều 6 

Trình tự, thủ tục cho phép sử dụng 

thẻ ABTC quy định các thủ tục hành 

chính trong việc giải quyết hồ sơ 

+ Khoản 5 sửa đổi, bổ sung Điều 7 

viện dẫn “thực hiện theo đúng Quyết 

định số 45/2006/QĐ-TTg ...; Quyết 

định số 54/2015/QĐ-TTg ...” - Nội 

dung viện dẫn đã hết hiệu lực thi 

hành do được thay thế bằng văn bản 

khác 

+ Khoản 6 - Sửa đổi, bổ sung Điều 8 

- Trách nhiệm của các cơ quan liên 

quan và cơ quan, đơn vị, doanh 

nghiệp có cá nhân sử dụng thẻ 

ABTC, trách nhiệm của cá nhân 

được cấp thẻ ABTC. 

 

thường kỳ tháng 

8/2023. 
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